

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2877
	Đàm Thị Ánh Hồng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	2883
	Trần Thị Tú
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	2885
	Hoàng Thị Ngọc Trinh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	2888
	Phan Thị Diệp
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	2889
	Dương Thái Hùng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	2891
	Nguyễn Văn Tám
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	2895
	Hồ Trung Kiên
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình 


	8
	2900
	Nguyễn Thị Thơm
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	2902
	Trần Mạnh Hùng
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2904
	Đoàn Quốc Hoàng
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	2910
	Đoàn Thị Hòa
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	2912
	Nguyễn Thị Thủy
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	2915
	Nguyễn Văn Bắc
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	2919
	Hồ Văn Hùng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	2920
	Nguyễn Quốc Việt
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	2921
	Nguyễn Như Ý
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	2926
	Mai Thị Phương Lan
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	2927
	Nguyễn Công Thương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	2930
	Hồ Văn Duẫn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	2932
	Hoàng Thanh Tài
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	2933
	Nguyễn Thế Hùng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình 

	22
	2937
	Lê Văn Dũng
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2940
	Lê Văn Tuấn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	2944
	Phạm Thị Hoài Sương
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2945
	Phạm Thị Mỹ Lệ
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	2952
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	2953
	Trương Anh Dũng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	2955
	Hoàng Thị Duyên
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	2956
	Cao Thị Tâm
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình


